Kết quả sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp vụ mùa năm 2021
của Campuchia năm 2021

I/ Kết quả tiến độ gieo trồng vụ mùa mưa 2021
1/ Diện tích trồng lúa
Gieo cấy được 2.901.605 ha đạt 111,21 % so với kế hoạch 2.609.065 ha
Sản lượng thóc thu hoạch được 2.353.458 tấn, năng suất trung bình 4,016 tấn/ha
2/ Diện tích trồng màu
Gieo trồng được 59.840 ha đạt 108,87 % của kế hoạch là 54.966 ha 
3/ Diện tích cây công nghiệp ngắn ngày
Diện tích cây công nghiệp đạt được 782.962 ha đạt 95,53 % so với kế hoạch 819.629 ha
[bookmark: _GoBack]II/ Kết quả xuất khẩu nông sản sang 74 nước trên thế giới đạt cụ thể sau: 
1- Tổng Giá trị hàng nông sản xuất khẩu đạt         4.967.852.713,00   USD trong đó:
- Xuất khẩu gạo đạt trị giá                                    527.593.995,00  USD 
- Xuất khẩu thóc đạt trị giá                                   631.407.822,00  USD
- Xuất khẩu nông sản khác đạt trị giá                 3.164.717.483,00 USD
- Xuất khẩu mủ cao su  đạt trị giá                           603.193.202,00 USD
- Xuất khẩu gỗ cao su chế biến                                  1.505.014,00  USD
- Xuất khẩu gỗ xẻ chế biến                                       35.335.667,00  USD
- Xuất khẩu các loại cá, thủy sản                               4.099.530,00  USD
III- Tổng sản lượng nông sản phẩm xuất khẩu 
Theo báo cáo của Bộ Nông Lâm nghiệp Campuchia, năm 2021 Campuchia đã xuất khẩu nông sản được 7.984.251,83 tấn sang 68 nước, tăng 3.110.790,73 tấn và tăng 63,83 % so với cùng kỳ năm 2020  (năm 2020 được 4.873.461,10 tấn). Các sản phẩm nông sản xuất khẩu chính bao gồm: 
1/ Xuất khẩu gạo
 Năm 2021 Campuchia xuất khẩu được 617.069 tấn gạo, giảm 73.760 tấn và  giảm 13,68 % so với cùng kỳ năm 2020 (Năm 2020 được 690.829 tấn). Xuất khẩu gạo trong tháng 12/2021 chỉ đạt 84.890 tấn, giảm 4.894 tấn và giảm 5,45 % so với tháng 12 năm 2020 (tháng 12 năm 2020 chỉ đạt 89.784 tấn), cụ thể:
+ Xuất khẩu gạo thơm được 457.415 tấn, chiếm 74,13 % so với tổng số 
+ Xuất khẩu gạo trắng được 149.080 tấn, chiếm 24,16 % so với tổng số       
+ Xuất khẩu gạo sấy được 10.574 tấn, chiếm 1,71 % so với tổng số
+ Số lượng gạo xuất khẩu sang khu vực EU (22 nước) đạt 155.773 tấn, giảm 48.018 tấn, giảm 23,56 %.
+ Số lượng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 309.709 tấn, tăng 20.270 tấn, tương đương tăng 7 %.
+ Số lượng gạo xuất khẩu sang các nước ASEAN ( 7 nước) đạt 63.165 tấn, giảm 23.734 tấn, giảm 27,31 %.
+ Số lượng gạo xuất khẩu sang các nước khác (23 nước) đạt 88.422 tấn, giảm 22.278 tấn, giảm 20,12 % so với năm 2020.
+ Có tất cả 62 công ty xuất khẩu gạo, trong đó có 10 Công ty xuất khẩu gạo với số lượng lớn và đạt sản lượng là 456.223 tấn, chiếm 73,94 %. Còn lại 52 Công ty khác chỉ xuất khẩu gạo được 160.846 tấn, chiếm 26,06 %.
2/ Xuất khẩu thóc
Năm 2021 Campuchia xuất khẩu được 3.527.418 tấn thóc sang Việt Nam (trong đó có giấy chứng nhận tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực vật là 2.187.177,02 tấn) tăng 1.338.614 tấn và tăng 61,16 % so với năm 2020. ( Năm 2020 được 2.188.804 tấn thóc).
3/ Xuất khẩu nông sản khác ngoài thóc, gạo
Năm 2021 Campuchia xuất khẩu nông sản khác đạt 5.180.005,81 tấn, tăng 1.683.198,71 tấn và tăng 48,14 % so với năm 2020 ( Năm 2020 đạt 3.496.810,10 tấn), các sản phẩm nông sản bao gồm: 
- Sắn lát khô được 1.644.591,68 tấn, tăng 8,45 %. Trong đó xuất khẩu sang Thái Lan được 1.012.570 tấn; Việt Nam được 561.301,56 tấn, chiếm 34,1 %; Trung Quốc được 70.720,12 tấn.
- Củ sắn tươi được 1.104.220 tấn, tăng 52,6 %. Trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 819.970 tấn, chiếm 72,3 %; Thái Lan được 284.250 tấn.
- Bột sắn được 35.862,74 tấn, tăng 2,66 %. Trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc được 33.198,60 tấn; Thái Lan được 1.375,80 tấn; Italy được 694,34 tấn; Bỉ được 272 tấn; Mỹ được 170 tấn; Hà Lan được 152 tấn;. 
- Bã sắn xuất khẩu sang Trung Quốc được 9.054,50 tấn, giảm 33,06 % so với năm 2020.
- Hạt điều được 937.974,26 tấn, tăng 328,34 %. Trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 928.926,27, chiếm 99 %; Trung Quốc được 4.552,69 tấn;  Thái Lan được 4.297,40 tấn ; Ấn Độ được 98,60 tấn; Nhật Bản được 44,15 tấn; Hàn Quốc được 21,38 tấn; Ả Rập được 14,51 tấn; Hà Lan được 8,21 tấn; Bangladesh được 7 tấn; Lào được 4 tấn; Sip được 0,02 tấn; Tô Gô được 0,01 tấn; các nước Ả rập thống nhất 0,01 tấn; Philippine được 0,003 tấn; Pháp được 0,002 tấn. 
- Ngô hạt xuất khẩu được 201.589,34 tấn, tăng 3,58 %, trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 158.250 tấn, chiếm 78,8 %; Thái Lan được 42.350 tấn; Đài Loan được 926,29 tấn; Bangladesh được 42,05 tấn; Hàn Quốc được 21 tấn.
- Đậu xanh xuất khẩu được 29.192,35 tấn, tăng 189,61 %, trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 29.170 tấn, chiếm 99,9 %; Đài Loan được 22,35 tấn .
- Đậu tương xuất khẩu được 105.655,04 tấn, tăng 264,24 %; trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 82.705 tấn, chiếm 78,3 %; Thái Lan được 22.950 tấn; Ả Rập thống nhất được 0,04 tấn.
- Chuối tươi xuất khẩu được 423.168,97 tấn, tăng 27,02 %. Trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc được 376.961,60 tấn; Việt Nam được 45.193,37 tấn, chiếm 10,7 %; Nhật Bản được 533,52 tấn; Singapore được 480,48 tấn.
- Bưởi xuất khẩu được 38.668,44 tấn, tăng 122,23 %. Trong đó xuất khẩu sang Thái Lan được 38.604 tấn; Việt Nam được 64,44 tấn, chiếm 0,17 %.
- Quả xoài tươi xuất khẩu được 242.483,76 tấn, tăng 148,38 %. Trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 199.077,38 tấn, chiếm 82,1 %; Thái Lan được 38.419,28 tấn; Trung Quốc được 4.771 tấn; Hàn Quốc được 149,11 tấn; Hồng Kông được 50,78 tấn; Singapore được 16,20 tấn; Kô ét được 0,01 tấn.  
	- Mứt xoài xuất khẩu được 17.879,82 tấn, tăng 178,30 %. Trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc được 14.246,20 tấn; Thái Lan được 1.501,13 tấn; Philippine được 975,08 tấn; Việt Nam được 559,30 tấn; Nhật được 523,70 tấn; Nga được 23 tấn;  Anh Quốc được 21,14 tấn; Hàn Quốc được 18,70 tấn; Hoa Kỳ được 8,56 tấn; Đài Loan được 3 tấn; Kazastans được 0,05 tấn. 
- Nước siro xoài xuất khẩu được 4.866,18 tấn, tăng 33,28 %. Trong đó xuất khẩu sang Philippines được  4.698,63 tấn và Trung Quốc được 167,55 tấn.
- Dầu dừa xuất khẩu được 62.216,69 tấn, tăng 14,22 %. Trong đó xuất khẩu sang Ấn Độ được 48.976,69 tấn; Malaysia được 13.240 tấn.
- Hạt tiêu xuất khẩu được 28.074,79 tấn, tăng 452,72 %. Trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 27.117,54 tấn, chiếm 96,6 %; Đức được 607,90 tấn; Thái Lan được 180 tấn; Pháp được 45,45 tấn;  Ấn Độ được 42,0 tấn; Bỉ được 25,38 tấn; Đài Loan được 15,34 tấn; Séc được 12,84 tấn ; Ba Lan được 7,09 tấn; Nhật được 4,05 tấn; Nga được 3,34 tấn; Hàn Quốc được 3,29 tấn; Singapore được 2,07 tấn ; Hoa Kỳ được 2,02 tấn; Síp được 1,64 tấn; Thụy sỹ được 1,29 tấn; Anh Quốc được 1,24 tấn; Úc được 0,90 tấn; Canada được 0,52 tấn; Malaysia được 0,4 tấn; Lay Tu A Lay được 0,29 tấn ; Kazastan được 0,19 tấn; tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất được 0,01 tấn.   
 - Thuốc lá xuất khẩu được 4.590,85 tấn, giảm 21,13 % so với năm 2020. Trong đó xuất khẩu sang Việt Nam được 4.489,80 tấn, chiếm 97,8 %; Bỉ được 59,42 tấn; Hungary được 39,60 tấn; Bosnia and herzegovina được 1,9 tấn; Trung Quốc được 0,1 tấn; Indonesia được 0,02 tấn; Singapore được 0,01 tấn; Đức được 0,001 tấn.
-  Rau các loại xuất khẩu sang Pháp được 104,25 tấn, giảm 1,15 %.
- Ớt tươi xuất khẩu được 98.387,12 tấn, tăng 39,46 %; Trong đó xuất khẩu sang Thái Lan được 98.387,12 tấn; các nước Ả Rập thống nhất được 0,002 tấn.
- Ớt khô xuất khẩu được 2.160,23 tấn, tăng 20,01 %. Trong đó xuất khẩu sang Thái Lan được 2.160 tấn; Bỉ được 0,21 tấn; Hàn Quốc được 0,01 tấn; Canada được 0,01 tấn.
- Và 95 sản phẩm nông sản các loại xuất khẩu được 189.264,76 tấn./.

                     Thương vụ Campuchia dịch từ bản báo cáo của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia 
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